
STT Họ và tên
Năm sinh

(dd/MM/yyyy)
Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào 
tạo

Hệ đào tạo
Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực theo Nghị định 

100/2018/NĐ-CP
Lĩnh vực cấp Hạng Kết quả

1 Lê Thị Hồng Hạnh 21/01/1993 191778562 04/12/2018
CA tỉnh 

Thừa Thiên 
Huế

Việt Nam
Lộc An, Phú Lộc, 
Thừa Thiên Huế

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng Dân 
dụng 
&Công 
nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình
Dân dụng - Cá nhân chỉ tham gia thiết kế 
phần xây dựng công trình thuộc hạng mục 
đường dây và trạm biến áp

III
Không 

đạt

2 Nguyễn Xuân Phúc 20/8/1986 191579943 16/02/2016
CA tỉnh 

Thừa Thiên 
Huế

Việt Nam
Tổ 3 KV1, phường An 

Hòa, thành phố Huế

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng Thủy 
lợi - Thủy 
điện

Thiết kế xây dựng công trình
Tổng thời gian kinh nghiệm thể hiện tại 
các quyết định phân công nhiệm vụ không 
đủ 4 năm (12/2018 - 06/2019)

II
Không 

đạt

3 Trần Thế Huy 15/7/1993 225551021 25/01/2010
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

thôn Trường Lộc, xã 
Ninh Hưng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ 
thuật xây 
dựng 

Thiết kế xây dựng công trình
Dân dụng và Công nghiệp - tổng thời gian 
của cá nhân chưa đủ 04 năm theo quy định

II
Không 

đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Cấp thoát nước - chuyên ngành đào tạo 
không liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp 
chứng chỉ

III
Không 

đạt

4 Nguyễn Trung Hiếu 30/9/1992 205512997 11/01/2007
CA tỉnh 

Quảng Nam
Việt Nam

thôn Tú Cẩm, xã Bình 
Tú, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam

Trường Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư Kinh 
tế xây dựng 

Định giá xây dựng
Tổng thời gian kinh nghiệm chưa đủ 02 
năm theo quy định

III
Không 

đạt

5 Nguyễn Gia Hào 02/6/1991 225489769 17/82012
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

thôn Lạc Hòa, xã Ninh 
An, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ 
thuật Nhiệt 
lạnh

Thiết kế xây dựng công trình

Điện cơ điện - tổng thời gian kinh nghiệm 
không đủ 04 năm (2015,2016,2017) (lập 
quy hoạch và chuyên gia đánh giá không 
thực hiện công việc theo quy định) 

II
Không 

đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Điện cơ điện - tổng thời gian kinh nghiệm 
không đủ 04 năm (2015,2016,2017) (lập 
quy hoạch và chuyên gia đánh giá không 
thực hiện công việc theo quy định) 

II
Không 

đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Không đủ thời gian kinh nghiệm (2019) và 
các công trình trong bảng khai chưa hoàn 
thành đưa vào sử dụng

III
Không 

đạt

6 Trần Quang Đức 17/01/1992 197262331 05/5/2008
CA tỉnh 

Quảng Trị
Việt Nam

thôn Xuân Ngọc, xã 
Gio Việt, huyện Gio 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư Cơ 
khí chế tạo 
máy

Thiết kế xây dựng công trình

Điện cơ điện - tổng thời gian kinh nghiệm 
không đủ 04 năm (2015,2016,2017) (lập 
quy hoạch và chuyên gia đánh giá không 
thực hiện công việc theo quy định) 

II
Không 

đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Không đủ thời gian kinh nghiệm (2019) và 
các công trình trong bảng khai chưa hoàn 
thành đưa vào sử dụng

III
Không 

đạt

7 Nguyễn Đức Trí 20/6/1993 230912448 16/8/2011
CA tỉnh Gia 

Lai
Việt Nam

tổ 8 Yên Thế, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trường Đại 
học Nha 
Trang 

Chính quy
Kỹ sư Công 
nghệ chế tạo 
máy

Thiết kế xây dựng công trình

Điện cơ điện - tổng thời gian kinh nghiệm 
không đủ 04 năm (2015,2016,2017) (lập 
quy hoạch và chuyên gia đánh giá không 
thực hiện công việc theo quy định) 

II
Không 

đạt
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8 Nguyễn Tấn Quang 22/10/1991 225499666 22/12/2010
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

D3.3 Chung cư Chợ 
Đầm, phường Vạn 

Thắng, thành phố Nha 
Trang

Trường Đại 
học Công 
nghiệp thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ 
thuật Điện, 
điện tử

Thiết kế xây dựng công trình
Điện cơ điện - tổng thời gian kinh nghiệm 
không đủ 04 năm (2017, 2018) 

II
Không 

đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Không đủ thời gian kinh nghiệm (10/2018 - 
 02/2019) và các công trình trong bảng 
khai chưa hoàn thành đưa vào sử dụng

III
Không 

đạt

9 Nguyễn Tấn Thành 09/02/1992 225527128 05/5/2015
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

thôn Vân Thạch, xã 
Ninh Xuân, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy
Kỹ sư Điện, 
điện tử tự 
động hóa

Thiết kế xây dựng công trình
Điện cơ điện - tổng thời gian kinh nghiệm 
không đủ 04 năm (2017, 2018) 

II
Không 

đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Không đủ thời gian kinh nghiệm và các 
công trình trong bảng khai chưa hoàn 
thành đưa vào sử dụng

III
Không 

đạt

10 Lê Quang Thịnh 09/02/1992 225527128 05/5/2015
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

thôn Vân Thạch, xã 
Ninh Xuân, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy
Kỹ sư Điện, 
điện tử tự 
động hóa

Thiết kế xây dựng công trình
Điện cơ điện - tổng thời gian kinh nghiệm 
không đủ 04 năm (2017, 2018) 

II
Không 

đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Không đủ thời gian kinh nghiệm và các 
công trình trong bảng khai chưa hoàn 
thành đưa vào sử dụng

III
Không 

đạt

11 Lê Thanh Hùng 02/7/1993 194457056 15/01/2016
CA tỉnh 

Quảng Bình
Việt Nam

TDP 12 phường Bắc 
Lý, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng Dân 
dụng 
&Công 
nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình
Thời điểm làm việc bắt đầu năm 2017 
nhưng quyết định phân công nhiệm vụ 
năm 2016 là không phù hợp

III
Không 

đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Thời điểm làm việc bắt đầu năm 2017 
nhưng quyết định phân công nhiệm vụ 
năm 2016 là không phù hợp

III
Không 

đạt

12 Thái Ngô Quang 14/10/1991 187076214 10/11/2008
CA tỉnh 
Nghệ An

Việt Nam
xóm 7, xã Văn Sơn, 

huyện Đô Lương, tỉnh 
Nghệ An

Trường Đại 
học Xây dựng 
Quốc gia Mat 
- xcơ - va

Chính quy
Kỹ sư Xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Thời điểm làm việc bắt đầu tháng 09/2017 
nhưng quyết định phân công nhiệm vụ 
tháng 08/2017 là không phù hợp

III
Không 

đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Thời điểm làm việc bắt đầu tháng 09/2017 
nhưng quyết định phân công nhiệm vụ 
tháng 08/2017 là không phù hợp

III
Không 

đạt

13 Lê Thành Trí 05/7/1992 225509725 24/04/2014
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

Đông Môn 1, thị trấn 
Diên Khánh, huyện, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng Dân 
dụng 
&Công 
nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình

Không đủ thời gian kinh nghiệm 04 năm 
theo quy định (các hợp dồng chỉ trong năm 
2018, 2019 và thời gian bắt đầu làm việc 
2017)

II
Không 

đạt

14 Nguyễn Khánh Hòa 29/3/1992 225486299 13/01/2017
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

44/6 Đề Pô, phường 
Phước Tân, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy
Kỹ sư Điện, 
điện tử 
(Điện Năng)

Thiết kế xây dựng công trình
Điện cơ điện - tổng thời gian kinh nghiệm 
không đủ 04 năm (các công trình trong các 
năm 2016, 2017 2018) 

II
Không 

đạt



15 Cao Thành Trung 17/02/1981 225179001 12/6/2017
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

55 Cao Bá Quát, thành 
phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Trường Đại 
học Dân lập 
Văn Lang

Chính quy
Kiến trúc sư 
- Kiến trúc

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Không tham gia thiết kế xây dựng, giám 
sát hoặc thi công xây dựng theo quy định

III
Không 

đạt

16 Nguyễn Trần Tiến 27/04/1986 225296199 01/07/2019
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

100/2 Hùng Vương, 
thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư Điện 
Kỹ thuật

Thiết kế xây dựng công trình

Điện cơ điện - cá nhân chỉ có chứng chỉ 
hành nghề thiết kế Điện - Cơ điện Hạng III 
nhưng bản khai thể hiện chủ trì thiết kế 
công trình cấp II trở lên là không phù hợp

II
Không 

đạt

17 Nguyễn Quang Huy 20/8/1993 163249243 03/11/2010
CA tỉnh Nam 

Định
Việt Nam

xã Hải Đường, huyện 
Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định

Trường Đại 
học Thủy lợi 
Hà Nội

Chính quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 
trình xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Cá nhân chỉ tham gia thiết kế tổ chức thi 
công (không thuộc quy định nội dung hoạt 
động xây dựng)

III
Không 

Đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân chỉ tham gia thiết kế tổ chức thi 
công (không thuộc quy định nội dung hoạt 
động xây dựng)

III
Không 

Đạt

18 Lê Minh Tuấn 24/9/1988 221222915 24/10/2014
CA tỉnh Phú 

Yên
Việt Nam

Phước Lương, Hòa 
Xuân Tây, Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư Xây 
dựng công 
trình Thủy

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân chỉ có chứng chỉ hành nghè giám 
sát hạng III nhưng hồ sơ thể hiện cá nhân 
thực hiện chủ trì thiết kế là không phù hợp

III
Không 

đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Cá nhân chỉ có chứng chỉ hành nghè giám 
sát hạng III nhưng hồ sơ thể hiện cá nhân 
thực hiện chủ trì thiết kế là không phù hợp

Không 
đạt

19 Trần Viết Thành 11/12/1990 225929984 07/4/2017
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

25 Đường 7B, phường 
Phước Long, thành phố 
Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư Kỹ 
thuật Điện - 
Điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Cá nhân đảm nhận chủ trì thiết kế công 
trình Hạng II khi chỉ có chứng chỉ hành 
nghề Hạng III là không phù hợp

II
Không 

đạt

20 Nguyễn Chí Vũ 17/8/1989 225389563 11/3/2006
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

thôn Tây 4, xã Diên 
Sơn, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Sư phạm 
kỹ thuật 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Điện 
Công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình
Thời gian kinh nghiệm không đủ 04 năm 
theo quy định

II
Không 

đạt

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Không thể hiện thời gian kinh nghiệm 
tham gia hoạt động xây dựng theo quy định

II
Không 

đạt

21 Nguyễn Vĩnh Nguyên 08/4/1980 225534467 12/5/2010
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

11/6A Nguyễn Thiện 
Thuật, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng Thủy 
lợi - Thủy 
điện

Thiết kế xây dựng công trình
Cá nhân đảm nhận chủ trì thiết kế công 
trình Hạng III khi chưa có chứng chỉ hành 
nghề là không phù hợp

II
Không 

đạt

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Hồ sơ không thể hiện cá nhân và công ty 
tham gia gói thầu quản lý dự án.

III
Không 

đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân đảm nhận chủ trì thiết kế công 
trình Hạng III khi chưa có chứng chỉ hành 
nghề là không phù hợp

II
Không 

đạt



22 Nguyễn Thị Cẩm Tú 21/6/1983 225226876 13/03/2013
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

3B Nguyễn Trung 
Trực, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến trúc 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy
Kiến trúc sư 
- Kiến trúc 
công trình

Thiết kế quy hoạch xây dựng

Hồ sơ thể hiện quyết định phân công 
nhiệm vụ sau khi UBND cấp tỉnh có quyết 
định phê duyệt quy hoạch là không phù 
hợp

III
Không 

đạt

23 Đặng Bảo Long 07/3/1993 194470677 01/7/2015
CA tỉnh 

Quảng Bình
Việt Nam

xã Nghĩa Ninh, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật Năng 
lượng và 
Môi trường

Thiết kế xây dựng công trình
Chuyên ngành đào tạo không thuộc các 
lĩnh vực quy định tại Điểm c Khoản 3 
Điều 2 Thông tư 08/2018TT-BXD

III
Không 

đạt

24 Nguyễn Phương Thắng 09/6/1983 186024627 09/10/2015
CA tỉnh 
Nghệ An

Việt Nam
Thanh Tường, Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An

Trường Đại 
học Thủy lợi 
Hà Nội

Chính quy

Kỹ sư Thủy 
lợi - Công 
trình Thủy 
điện

Thiết kế xây dựng công trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân thực hiện chủ trì 
thiết kế nội dung liên quan khi chưa có 
chứng chỉ hoặc tham gia thiết kế phần việc 
liên quan nội dung đề nghị cấp chứng chỉ

II
Không 

đạt

25 Đặng Đình Tường 14/3/1985 225939864 29/3/2018
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

C4.5 Chung cư Bình 
Phú, phưỡng Vĩnh 

Hòa, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Khoa học 
tự nhiên - Đại 
học Quốc gia 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy
Cử nhân Địa 
chất

Khảo sát xây dựng
Hồ sơ thể hiện cá nhân chủ trì khảo sát 
công trình cấp 2 khi chỉ có chứng chỉ khảo 
sát hạng III là không phù hợp quy định

II
Không 

đạt

26 Trương Đức Lưu Phương 21/11/1990 205513414 01/02/2007
CA tỉnh 

Quảng Nam
Việt Nam

thôn Xuân Ngọc, xã 
Vĩnh Ngọc, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng Dân 
dụng 
&Công 
nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng và 
Công nghiệp - hồ sơ không có hồ sơ liên 
quan đến quá trình làm việc tại các công ty 
trước tháng 10/2017, hồ sơ có liên quan 
tại Công ty Năng lượng Việt chỉ thể hiện 
thời gian hoạt động xây dựng trong năm 
2019; do đó, tổng thời gian kinh nghiệm 
của cá nhân không đủ 03 năm theo quy 
định

III
Không 

đạt

27 Lê Quang Khải (chưa xét) 10/9/1971 225908510 27/01/2015
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

131/33/10 đường 2/4, 
phường Vạn Thắng, 

thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Xây dựng 
Hà Nội

Tại chức
Kỹ sư Xây 
dựng công 
trình

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Giám sát thi công xây dựng công trình 
giao thông - Cầu đường bộ: Cá nhân 
không tham gia thiết kế, giám sát, thi công 
đủ 02 công trình Cầu cấp III

II
Không 

đạt

28 Trịnh Mạnh Hà 20/3/1990 215055401 23/7/2018
CA tỉnh Bình 

Định
Việt Nam

Cát Lâm, Phù Cát, tỉnh 
Bình Định

Trường Cao 
đẳng Nghề 
Quy Nhơn

Chính quy
Cao đẳng 
Nghề Điện 
Công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Cá nhân không có văn bằng đào tạo từ 
Trung cấp chuyên nghiệp trở lên theo quy 
định

III
Không 

đạt

29 Đinh Hoàng Nhật Huy 06/11/1978 225074782 02/12/2019
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

số 04A Hoa Lư, thành 
phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng Dân 
dụng 
&Công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật - Cá nhân không tham 
gia hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực 
liên quan công trình Hạ tầng kỹ thuật

II
Không 

đạt

30 Nguyễn Thị Như Ngọc 13/6/1988 225321540 23/6/2012
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

TDP số 7, thị trấn Vạn 
Giã, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến trúc 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy

Kiến trúc sư 
- Quy hoạch 
vùng và Đô 
thị

Thiết kế quy hoạch xây dựng

Không đủ điều kiện - Bản khai kinh 
nghiệm và quyết định bổ nhiệm cá nhân 
đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế khi 
chưa có chứng chỉ hành nghề là không phù 
hợp quy định

II
Không 

đạt

31 Đinh Văn Thiên 10/10/1993 215219543 14/07/2012
CA tỉnh Bình 

Định
Việt Nam

Hòa Đại, Cát Hiệp, 
Phù Cát, tỉnh Bình 

Định
Chính quy

Kỹ sư Điện 
Kỹ thuật

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Không có hồ sơ thể hiện cá nhân tham gia 
quản lý dự án theo quy định 

III
Không 

đạt



32 Bùi Quốc Đức 31/03/1986 225298426 15/4/2016
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

thôn Phú Hữu, xã Ninh 
Ích, thị xã Ninh Hòa, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Sư phạm 
kỹ thuật 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Điện 
Công nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật - Tổng thời gian kinh 
nghiệm thể hiện tại các quyết định giao 
việc không đủ 04 năm (từ tháng 09/2018 - 
8/2019) và chuyên ngành đào tạo không 
liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật - 
Không đủ điều kiện theo quy định

II
Không 

đạt

33 Trương Ngọc Ý 12/02/1989 212778983 26/9/2006
CA tỉnh 

Quảng Ngãi
Việt Nam

Tổ 7 thôn Phú Vinh, 
xã Vĩnh Thạnh, thành 
phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Trường Đại 
học Thủy lợi 
Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư Cấp 
thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật - Cấp thoát nước: Không 
đủ điều kiện theo quy định (Cá nhân 
không đảm nhận chức danh chủ trì, không 
tham gia thiết kế đủ 3 công trình cấp II 
cùng loại)

II
Không 

Đạt

34 Nguyễn Đỗ Phước Lộc (không có đơn) 16/11/1980 225122343 26/3/2003
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

phường Cam Lợi, 
thành phố Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Nông nghiệp và phát triển nông thông - 
công trình Thủy lợi: Không đủ điều kiện 
(Hợp đồng lao động với công ty việt phú 
đến 02/01/2019 hết hạn nhưng quyết định 
giao việc thể hiện tháng 6/2019)

II
Không 

đạt

35 Nguyễn Minh Trí 07/8/1991 225477928 03/03/2017
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

14 Phan Đình Giót, 
thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Griffith, 
bang 
Queensland, 
Úc

Chính quy
Củ nhân kỹ 
thuật dân 
dụng

Thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng - hồ sơ không thể hiện cá nhân 
có tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế 03 
công trình cấp III hoặc 05 công trình cấp 
IV cùng loại 

III
Không 

đạt

Thiết kế xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật - hồ sơ không thể hiện cá 
nhân có tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế 
03 công trình cấp III hoặc 05 công trình 
cấp IV cùng loại và chuyên ngành đào tạo 
không phù hợp

III
Không 

đạt

36 Hoàng Đức An 10/05/1989 197206043 29/07/2019
CA tỉnh 

Quảng Trị
Việt Nam

Vĩnh Giang, Vĩnh 
Linh, tỉnh Quảng Trị

Trường Đại 
học Khoa học 
tự nhiên - Đại 
học Quốc gia 
Hà Nội

Chính quy

Trung cấp - 
Trắc địa, địa 
chính; Cử 
nhân Quản 
lý đất đai

Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa hình - Không đủ điều kiện 
(hồ sơ không gửi kèm quyết định phân 
công nhiệm vụ hoặc hồ sơ khác có liên 
quan trong giai đoạn trước năm 2017; do 
đó, tổng thời gian kinh nghiệm của cá 
nhân chưa đủ 03 năm theo quy định)

III
Không 

đạt

37 Phan Ngọc Trí 12/02/1975 225046051 20/3/2019
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố 
Cam Ranh, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến trúc 
Hà Nội

Tại chức
Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hợp đồng kinh tế thực hiện quản lý dự 
án với các đơn vị sử dụng vốn ngân 
sách khi tổ chức không có chứng chỉ là 
không phù hợp quy định

III
Không 

đạt

38 Nguyễn Thanh Sơn 10/09/1978 225119913 10/12/2014
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

Tổ 12 Vĩnh Điềm 
Thượng, xã Vĩnh Hiệp, 
thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Sư phạm 
kỹ thuật 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy

Kỹ sư Điện 
khí hóa và 
Cung cấp 
điện

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Không đủ điều kiện (cá nhân đảm nhận 
chức danh chỉ huy trưởng công trình trước 
khi có chứng chỉ hành nghề giám sát là 
không phù phù hợp và kề từ ngày 
01/9/2018, hồ sơ thể hiện cá nhân không 
tham gia trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng)

II
Không 

đạt

39 Nguyễn Thanh Tòng 28/11/1991 225526567 05/3/2019
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

Tổ 3 Vĩnh Điềm, 
phường Ngọc Hiệp, 

thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa

Trường Cao 
đẳng Nghề 
Nha Trang

Chính quy
Nghề Điện 
Công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình
Cá nhân không có văn bằng đào tạo từ 
Trung cấp chuyên nghiệp trở lên theo quy 
định

III
Không 

đạt

40 Trương Anh Tuấn 01/10/1982 2251277492 19/02/2014
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

Trà Sơn, xã Cam 
Phước Đông, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa

Trường Đại 
học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ 
thuật xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm trong 
lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ đủ 04 năm 
theo quy định.

II
Không 

Đạt



Định giá xây dựng
Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm trong 
lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ đủ 02 năm 
theo quy định.

III
Không 

Đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm trong 
lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ đủ 02 năm 
theo quy định.

III
Không 

Đạt

41 Nguyễn Thị Minh Hiền 21/01/1985 225282375 12/16/2014
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

Số 28, đường A2, Khu 
đô thị VCN Phước 
Hải, P.Phước Hải, Nha 
Trang

Trường Đại 
học Kiến trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ 
thuật xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân không tham gia thiết kế, giám 
sát, thi công công trình theo quy định.

III
Không 

Đạt

Định giá xây dựng
Cá nhân không tham gia công việc liên 
quan lĩnh vực định giá theo quy định

III
Không 

Đạt

42 Nguyễn Viết Huy 09/03/1991 225446848 29/01/2011
CA tỉnh 

Khánh Hòa
Việt Nam

75 Lý Nam Đế, 
phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến trúc 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy

Kiến trúc sư- 
 Quy hoạch 
vùng và Đô 
thị

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kiến trúc công trình - Chuyên 
môn được đào tạo không phù hợp quy 
định Khoản 3 Điều 2 Thông tư 
08/2018/TT-BXD

II
Không 

Đạt

43 Nguyễn Văn Tẩn 10/9/1965 220700069 14/7/2016
CA tỉnh 
Khánh Hòa 

Việt Nam

115/7 Trường Sơn, 
phường Vĩnh 
Trường, thành phố 
Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến 
trúc Hà Nội

Chuyên Tu

Kỹ sư Xây 
dựng Dân 
dụng 
&Công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp là 
hợp đồng thi công - không đủ điều 
kiện theo quy định

II
Không 

đạt

Định giá xây dựng
Cá nhân không đảm nhận chức danh 
chủ trì công việc liên quan đến định 
giá theo quy định

II
Không 

đạt

44 Trương Thị Thủy 11/11/1973 225563542 15/12/2010
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

49/19/2 Núi Một, 
phường Phước Tiến, 
thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Trường Đại 
học Thủy lợi

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 
trình xây 
dựng

Định giá xây dựng
Hồ sơ thể hiện cá nhân có bằng đại 
học năm 2013 nhưng bắt đầu làm việc 
từ năm 2011 là không phù hợp

III
Không 

đạt

45 Mai Đình Vân 10/07/1992 225473120 29/9/2017
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

23 Hoàng Văn Thụ, 
phường Ba Ngòi, 
thành phố Cam 
Ranh. Tỉnh Khánh 
Hòa 

Trường Đại 
học Giao 
thông vận 
tải thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 
trình xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ gửi kèm thể hiện cá nhân chỉ 
tham gia giám 02 công trình trong 01 
năm 2017 (không đủ thời gian kinh 
nghiệm 02 năm theo quy định)

III
Không 

đạt

46  Nguyễn Tiến Lợi 12/7/1992 225474368
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

Thôn Tà Lương, thị 
trấn Tô Hạp, huyện 
Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa 

Trường Cao 
đẳng nghề 
Giao thông 
vận tải 
Đường thủy 
II

Cao đẳng 
Nghề xây 
dựng Cầu 
đường bộ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Cá nhân không có văn bằng đào tạo từ 
Trung cấp chuyên nghiệp trở lên theo 
quy định

III
Không 

Đạt

47 Nguyễn Văn Danh 01/5/1989 225414301 09/12/2014
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

Tổ 15 Hà Phước, 
phường Vĩnh Phước, 
thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

Trường Đại 
học Mở 
thành phố 
Hồ Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ 
thuật công 
trình xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Cá nhân không tham gia thiết kế đủ 
thời gian và số lượng công trình theo 
quy định.

III
Không 

đạt

48 Võ Lê Hùng 10/10/1984 225244752 19/3/2011
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

tổ 2 thôn Phú Thạnh, 
Vĩnh Thạnh, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Thủy 

Lợi
Chính quy

Kỹ sư Thủy 
lợi

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng công trình Dân 
dụng và Công nghiệp - chuyên ngành 
đào tạo không phù hợp quy định và hồ 
sơ không gửi kèm bảng điểm nên 
không có cơ sở xem xét

II
Không 

đạt



49 Nguyễn Đức Nam 30/8/1990 225425294 05/6/2015
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

Thôn Trung 1, xã 
Diên Điền, huyện 
Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 

Trang
Chính quy

Kỹ sư Công 
nghệ kỹ 

thuật Xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Thời gian kinh nghiệm không đủ 02 
năm theo quy định (từ 27/01/2014 đến 
14/09/2015)

III
Không 

đạt

50 Nguyễn Đức Lễ 24/02/1986 225308576 23/08/2018
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

193/53/15 Hương Lộ 
Ngọc Hiệp, Nha 

Trang, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Tôn 

Đức Thắng
Chính quy

Kỹ sư Xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân không đảm nhận chức danh 
chủ trì công việc liên quan đến lĩnh 
vực đề nghị cấp chứng chỉ theo quy 
định

II
Không 

đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì thiết kế nhưng cá nhân 
không có chứng chỉ hành nghề thiết kế 
gửi kèmnên không đủ cơ sở xem xét.

II
Không 

Đạt

Thiết kế xây dựng công trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì thiết kế nhưng cá nhân 
không có chứng chỉ hành nghề thiết kế 
gửi kèmnên không đủ cơ sở xem xét.

II
Không 

Đạt

52 Đinh Văn Tùng 05/10/1985 212630368 05/01/2012
CA Quảng 
Ngãi

Việt Nam

thôn Hòa Bình, xã 
Nghĩa Hòa, huyện 
Tư Nghĩa, Quảng 
Ngãi

Trường Đại 
học Thủy 
Lợi

Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư Xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Thời gian kinh nghiệm chưa đủ 04 năm 
theo quy định (tháng 11/2015-03/2018)

II
Không 

Đạt

53 Dương Đồng Khánh 14/5/1991 163160373 22/02/2019
CA tỉnh Nam 

Định
Việt Nam

Nghĩa Đồng, Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định

Trường Đại 
học Xây 
dựng

Chính quy
Kỹ thuật 
Công trình 
biển

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Chuyên ngành đào tạo không phù hợp 
lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ

III
Không 

Đạt

54 Bùi Đăng Khoa 26/7/1994 225655750 01/07/2016
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

Phước Lâm, Ninh 
Xuân, Ninh Hòa, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Sư 
phạm kỹ 
thuật thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy

Kỹ sư Công 
nghệ Kỹ 
thuật xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Không đủ thời gian kinh nghiệm 02 
năm theo quy định (quyết định phân 
công nhiệm vụ chỉ trong năm 2017)

III
Không 

Đạt

55 Từ Trung Thông 16/8/1991 225470386 24/5/2019
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

Phú Cang 1, Vạn 
Phú, Vạn Ninh, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy

Kỹ sư kỹ 
thuật công 
trình xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Tổng thời gian kinh nghiệm chưa đủ 
02 năm theo quy định (thời gian từ 
2016 đến nay đảm nhận chức danh chỉ 
huy trưởng công trình khi không có 
chứng chỉ hành nghề là không phù hợp 
nên không được tính để xét thời gian 
kinh nghiệm)

III
Không 

Đạt

56 Nguyễn Đình Lê Thông 01/10/1994 225533064 25/02/2019
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

11 đường B7 KĐT 
VCN Phước Hải, 

Nha Trang, Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Nha 

Trang
Chính quy

Kỹ sư kỹ 
thuật công 
trình xây 

dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Tổng thời gian kinh nghiệm trong lĩnh 
vực thiết kế chưa đủ 02 năm theo quy 
định

III
Không 

đạt

57 Trần Hoàng Vinh 20/11/1994 225498899 28/5/2013
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

51/27 Lương Thế 
Vinh, Phước Long, 
Nha Trang, Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Giao 
thông vận tải

Chính quy
Kỹ sư kinh 
tế xây dựng

Định giá xây dựng
Tổng thời gian kinh nghiệm chưa đủ 
02 năm theo quy định

III
Không 

đạt

58 Trần Văn Tâm 10/6/1977 225100574 26/7/2011
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
số 5 đường B8, khu 
đô thị VCN Phước 
Hải

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư kỹ 
thuật công 
trình xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Giám sát công tác xây dựng và hoàn 
thiện công trình Hạ tầng kỹ thuật - Hồ 
sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh phụ trách thi công (chỉ huy 
trưởng khi không có chứng chỉ hành 
nghề là không phù hợp quy định.

III
Không 

đạt

số 10 đường 7B, 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Thủy 

Lợi
Việt Nam08/01/2018

CA Khánh 
Hòa

Chính quy
Kỹ sư Thủy 

Lợi
51 Nguyễn Thành Minh 15/9/1985 225286158



Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kết cấu xây dựng công trình 
Hạ tầng kỹ thuật - Hồ sơ thể hiện cá 
nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm 
khi không có chứng chỉ hành nghề là 
không phù hợp quy định.

III
Không 

đạt

59 Nguyễn Thị Bích Thủy 3/12/1988 225304586 5/7/2018
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

44/40 Biệt Thự, Tân 
Lập, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Cử nhân Kế 
toán

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Chuyên ngành đào tạo không thuộc 
quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư 
08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

III
Không 

Đạt

60 Trần Vĩnh Tín 18/5/1992 225406866 01/7/2014
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

404/01/26 Lê Hồng 
Phong, Phước Long. 
Nha Trang, Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư Cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân có thời gian kinh nghiệm 01 
năm là không phù hợp quy định (các 
quyết định năm 2018, 2019 không có 
chức vụ người kí quyết định) 

III
Không 

Đạt

61 Trương Thục Ngọc Vy 28/04/1987 225317019 274/2016
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

30 Mê Linh, phường 
Phước Tiến, thành 
phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Cử nhân Kế 
toán

Định giá xây dựng
Chuyên ngành đào tạo không thuộc 
lĩnh vực xây dựng, kinh tế kỹ thuật có 
liên quan đến xây dựng công trình

III
Không 

Đạt

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Chuyên ngành đào tạo không thuộc 
lĩnh vực xây dựng hoặc ngành kỹ thuật 
khác có liên quan theo quy định.

III
Không 

Đạt

62 Ngô Thị Mỹ Hằng 26/5/1971 220908293 09/9/2008
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

150 Ngô Gia Tự, 
phường Phước Tiến, 
thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Thủy 
sản; Trường 
Đại học Nha 
Trang

Chính quy; 
Tại Chức

Kỹ sư Kinh 
tế thủy sản; 
Cử nhân Kế 
toán 

Định giá xây dựng
Chuyên ngành đào tạo không thuộc 
lĩnh vực xây dựng, kinh tế kỹ thuật có 
liên quan đến xây dựng công trình

III
Không 

Đạt

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Chuyên ngành đào tạo không thuộc 
lĩnh vực xây dựng hoặc ngành kỹ thuật 
khác có liên quan theo quy định.

III
Không 

đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân không tham gia công việc liên 
quan đến lĩnh vực giám sát, thiết kế, 
thi công theo quy định

III
Không 

Đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Cá nhân không tham gia công việc liên 
quan đến lĩnh vực thiết kế theo quy 
định

III
Không 

Đạt

Định giá xây dựng
Cá nhân không tham gia công việc liên 
quan lĩnh vực định giá theo quy định

III
Không 

Đạt

67 Nguyễn Văn Liệt 25/6/1973 225123072 5/9/2012
CA Khánh 
Hòa 

Việt Nam
59 Huỳnh Thúc 
Kháng, Phước Tiến, 
Nha Trang, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư Cơ 
khí tàu 
thuyền

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực 
giám sát không đủ 02 năm và không 
có kết quả sát hạch

III
Không 

đạt

65 Phan Mai Trinh 15/11/1992 225523220 20/11/2010
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

Lư Cấm, Ngọc Hiệp, 
thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Tôn 

Đức Thắng
Chính quy

Kỹ sư quy 
hoạch vùng 

và đô thị
Định giá xây dựng

Cá nhân không tham gia công việc liên 
quan lĩnh vực định giá theo quy định

III
Không 

đạt

63 Trần Yến Dương 26/5/1988 Việt Nam
Số 97 Hồng Bàng, Tân 
Lập, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

225366032 3/7/2018

Trường Đại 
học Kiến 

trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư Kỹ 

thuật đô thị
CA Khánh 

Hòa 



66 Trần Hiếu Hoài 19/3/1991 225455352 07/12/2004
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Trường Thạnh, Diên 
Thạnh, Diên Khánh, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy 
trưởng 1 công trình Cấp 3 là không 
phù hợp quy định

II
Không 

đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Cá nhân tham gia thiết kế từ 05/2017 - 
11/2018 (18 tháng <2 năm) là không 
phù hợp quy định

III
Không 

đạt

67 Nguyễn Hữu Diệu 05/7/1992 197306521 23/3/2010 CA Quảng Trị Việt Nam
Gio Quang, Gio 
Linh, Quảng Trị

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Tổng thời gian kinh nghiệm của cá 
nhân chưa đủ 02 năm theo quy định

III
Không 

đạt

68 Huỳnh Ngọc Thắng 25/11/1979 225140133 13/9/2017
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

35 Đường Ông Tổng, 
thôn 4, Diên Phú, Diên 
Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Giao 
thông vận tải

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư cầu 
đường

Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

Chuyên ngành đào tạo không thuộc 
quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 
08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

III
Không 

Đạt

69 Nguyễn Minh Tịnh 25/02/1993 221341457 12/5/2010 CA Phú Yên Việt Nam
Phước Mỹ, Hòa Bình 
1, huyện Tây Hòa, Phú 
Yên

Trường Đại 
học Xây 
dựng Miền 
Trung

Chính quy

Cao đẳng 
công nghệ 
kỹ thuật 
giao thông

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân chỉ tham gia 
công việc liên quan trong năm 2018 
(chưa đủ 03 năm theo quy định)

III
Không 

đạt

70 Nguyễn Lê Hải 04/02/1989 225368128 17/8/2005
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

516/54 Lê Hồng 
Phong, thành phố 
Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến 
trúc Đà 
Nẵng

Chính quy
Kiến trúc sư 
- Quy hoạch 
đô thị

Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kiến trúc công trình: Chuyên 
môn được đào tạo không phù hợp quy 
định Khoản 3 Điều 2 Thông tư 
08/2018/TT-BXD

III
Không 

Đạt

71 Vũ Đức Hợi 21/9/1983 221108643 7/17/2009 CA Phú Yên Việt Nam

Tổ 21, thôn Hòn Nghê 
2, Vĩnh Ngọc, thành 
phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa 

Trường Đại 
học Dân lập 
Văn Lang

Chính quy
Kiến trúc sư 
- Kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng

Bản khải kinh nghiệm thể hiện cá nhân 
bắt đầu làm việc tại Công ty H&A từ 
năm 2017 nhưng Quyết định giao 
nhiệm vụ từ năm 2011. Không có cơ 
sở xem xét toàn bộ hồ sơ

II
Không 

Đạt

Thiết kế xây dựng công trình

Bản khải kinh nghiệm thể hiện cá nhân 
bắt đầu làm việc tại Công ty H&A từ 
năm 2017 nhưng Quyết định giao 
nhiệm vụ từ năm 2011. Không có cơ 
sở xem xét toàn bộ hồ sơ

II
Không 

Đạt

72 Đinh Ngọc Dưỡng 13/11/1991 225417043 20/7/2015
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam 94 Nguyễn Thị Định

Trường Đại 
học Bách 
Khoa 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng

Định giá xây dựng
Hồ sơ thể hiện cá nhân không tham gia 
công việc liên quan đến lĩnh vực định 
giá đủ 04 năm theo quy định

II
Không 

Đạt

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Hồ sơ thể hiện cá nhân không tham gia 
công việc liên quan đến lĩnh vực quản 
lý dự án đủ 04 năm theo quy định

II
Không 

Đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Hồ sơ thể hiện cá nhân không tham gia 
công việc liên quan đến lĩnh vực thiết 
kế đủ 04 năm theo quy định

II
Không 

Đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân không tham gia 
công việc liên quan đến lĩnh vựcgiám 
sát đủ 04 năm theo quy định

II
Không 

Đạt



73 Nguyễn Công Luận 20/01/1987 225348208 30/7/2014
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

Tổ 4 Đông Bắc, 
phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Xây 
dựng Cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ cá thể hiện thời gian kinh 
nghiệm trong lĩnh vực giám sát là 01 
năm (chưa đủ 02 năm theo quy định)

III
Không 

Đạt

Khảo sát xây dựng
Hồ sơ cá thể hiện thời gian kinh 
nghiệm trong lĩnh vực khảo sát là 01 
năm (chưa đủ 02 năm theo quy định)

III
Không 

đạt

74 Nguyễn Đình Tâm 23/10/1981 025621775 30/7/2012 CA TP.HCM Việt Nam
45/367 Phạm Văn 
Chiêu, P.12, Q. Gò 
Vấp, TP HCM

Trường Đại 
học Kiến 
trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kiến trúc sư 
- Kiến trúc 
công trình

Thiết kế xây dựng công trình

Hồ sơ không có quyết định phân công 
nhiệm vụ và không có hồ sơ khác để 
xác định kinh nghiệm hoạt động xây 
dựng theo quy định.

II
Không 

Đạt

75 Nguyễn Đình Nhân 19/10/1976 025226180 26/11/2009 CA TP.HCM Việt Nam
45/367 Phạm Văn 
Chiêu, P.12, Q. Gò 
Vấp, TP HCM

Trường Đại 
học Kiến 
trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kiến trúc sư 
- Kiến trúc 
công trình

Thiết kế xây dựng công trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì thiết kế khi chứng chỉ hành 

nghề thiết kế hết hạn sử dụng là không phù 
hợp

II
Không 

Đạt

76 Nguyễn Thị Kiều Diễm 26/4/1991 205443039 26/02/2014
CA Quảng 

Nam
Việt Nam

thôn Câu Lâu Đông, 
xã Duy Phước, huyện 
Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư Kinh 
tế Xây dựng 
và QLDA

Định giá xây dựng

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề năm 
2018 nhưng hồ sơ thể hiện cá nhân 
đảm nhận chức danh chủ trì dự toán từ 
2014 là không phù hợp

II
Không 

Đạt

77 Nguyễn Ngọc Long 07/10/1978 225066450 07/11/2011
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Tổ 15, phường Ninh 
Hiệp, Ninh Hòa, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng

Định giá xây dựng
Cá nhân không đảm nhận chức danh 
chủ trì công việc liên quan đến định 
giá đủ 02 dự án nhóm B hoặc cấp III

II
Không 

đạt

78 Phạm Hoàng Thảo 17/12/1991 173171519 30/9/2011 CA Thanh Hóa Việt Nam
Thị trấn Hậu Lộc, 
huyện Hậu Lộc, Thanh 
Hóa

Trường Đại 
học Xây 

dựng 
Chính quy

Kỹ sư - Quy 
hoạch vùng 

và đô thị
Thiết kế xây dựng công trình

Chuyên ngành đào tạo không thuộc 
chuyên ngành kiến trúc công trình

III
Không 

đạt

79 Nguyễn Thị Xuân Thúy 10/10/1991 225951189 20/3/2019
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Tổ 14, Ngọc Thảo, 
Ngọc Hiệp, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kiến trúc sư - 
Kiến trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng
Hồ sơ thể hiện cá nhân chỉ tham gia 
công việc liên quan trong năm 2017 
(chưa đủ 02 năm theo quy định)

III
Không 

đạt

80 Nguyễn Đình Hòa Phú 15/11/1987 225344360 6/2/2016
CA Khánh 
Hòa 

Việt Nam

Thống Nhất, Cam 
Phước Đông, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

Trường Đại 
học Giao 
thông vận tải

Chính quy
Kỹ sư cầu 
đường

Khảo sát xây dựng
Cá nhân không tham gia khảo sát theo 
quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 
100/2018/NĐ-CP

III
Không 

đạt

81 Trần Minh Tâm 23/01/1975 225009410 19/3/2018
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

37 đường 2/4, Vĩnh 
Phước, Nha Trang

Trường Đại 
học Kiến trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kiến trúc sư - 
Quy hoạch đô 

thị
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kiến trúc xây dựng: Chuyên 
môn được đào tạo không phù hợp quy 
định Khoản 3 Điều 2 Thông tư 
08/2018/TT-BXD

III
Không 

Đạt

82 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 31/8/1991 225402902 16/5/2006
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Tổ 10, thôn Tân Lập, 
Ninh Sim, Ninh Hòa, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Giao 
thông vận tải 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư Kinh tế 
xây dựng

Định giá xây dựng

Hồ sơ gửi kèm thể hiện cá nhân tham 
gia lập dự toán cho Công ty H&A 
nhưng dự toán chưa được cấp có thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt theo quy 
định

III
Không 

Đạt

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hồ sơ thể hiện cá nhân không tham gia 
quản lý dự án đủ thời gian theo quy 
định (1 hợp đồng thử việc, 1 hợp đồng 
với công ty nhưng không nêu thực 
hiện nhiệm vụ gì của dự án nào)

III
Không 

Đạt



83 Dương Việt Tây 20/02/1992 221335678 15/12/2009 CA Phú Yên Việt Nam
Tân Phước, Xuân Son 
Bắc, Đồng Xuân, Phú 
Yên

Trường Cao 
đẳng Công 
nghiệp Tuy 
Hòa

Chính quy

Trung cấp 
Trắc địa - 
Địa hình - 
Địa chính

Khảo sát xây dựng
Hồ sơ thể hiện cá nhân tham gia khảo 
sát 2 công trình trong 2 năm 2017, 
2019 là không đủ 03 theo quy định

III
Không 

đạt

84 Nguyễn Văn Lập 20/01/1981 182433831 31/01/2012 CA Nghệ An Việt Nam
Quỳnh Lập, Quỳnh 
Lưu, Nghệ An

Trường Đại 
học Bách 
Khoa Đà 
Nẵng

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chỉ huy trưởng khi chưa có chứng 
chỉ hành nghề là không phù hợp

II
Không 

đạt

85 Hồ Đắc Chạy 27/6/1977 225503642 18/02/2009
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
35/11 Lê Hồng Phong, 
Phước Hòa, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Tại chức
Kỹ sư cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ cá nhân thể hiện tham gia giám 
sát 1 công trình thoát nước cho công 
trình giao thông đường bộ (không phải 
công trình hạ tầng kỹ thuật); do đó, 
không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ

III
Không 

đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì khi không có chứng chỉ 
hành nghề là không phù hợp

III
Không 

Đạt

86 Nguyễn Văn Khánh 18/02/1993 225523334 18/5/2009
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

193/5 Trần Phú, Vĩnh 
Nguyên, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến trúc 
Đà Nẵng

Chính quy
Kiến trúc sư - 

Quy hoạch 
vùng và đô thị

Thiết kế xây dựng công trình
Chuyên môn được đào tạo không phù 
hợp quy định Khoản 3 Điều 2 Thông 
tư 08/2018/TT-BXD

III
Không 

Đạt

87 Nguyễn Thế Hoàng 09/3/1991 230807134 3/8/2013 CA Gia Lai Việt Nam
Thành An, An Khê, 
Gia Lai

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
xây dựng 

Thiết kế xây dựng công trình
Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm 
của cá nhân là 01 năm (2017), không 
đủ điều kiện theo quy định.

III
Không 

Đạt

Định giá xây dựng
Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm 
của cá nhân là 01 năm (2017), không 
đủ điều kiện theo quy định.

III
Không 

Đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm 
của cá nhân là 01 năm (2017), không 
đủ điều kiện theo quy định.

III
Không 

Đạt

88 Trần Quốc Việt 25/10/1991 221292141 6/23/2008 CA Phú Yên Việt Nam
Thanh Đức, Xuân 
Quang 3, Đồng Xuân, 
Phú Yên

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm 
của cá nhân là 01 năm (2017), không 
đủ điều kiện theo quy định.

III
Không 

Đạt

Định giá xây dựng
Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm 
của cá nhân là 01 năm (2017), không 
đủ điều kiện theo quy định.

III
Không 

Đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm 
của cá nhân là 01 năm (2017), không 
đủ điều kiện theo quy định.

III
Không 

Đạt



89 Lê Xuân Dũng 31/8/1958 225020581 2/8/2012
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

07/9 Cao Đài, phường 
Phương Sơn, thành 
phố Nha Trang,tỉnh 
Khánh Hòa 

Trường Đại 
học Bách 
Khoa 
TP.HCM

Dài hạn 4 năm
Kỹ sư xây 

dựng 
Khảo sát xây dựng

Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm 
trong lĩnh vực khảo sát của cá nhân 
chưa đủ 02 năm theo quy định (từ 
tháng 11/2018 đến tháng 01/2019)

III
Không 

Đạt

90 Huỳnh Phú Sinh 23/9/1980 225095045 24/6/2017
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

thôn Phong Ấp, xã 
Ninh Bình, thị xã Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Trường Đại 
học Mở 
TP.HCM

Học từ xa
Kỹ sư Xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hợp đồng kinh tế thực hiện quản lý dự 
án với các đơn vị sử dụng vốn ngân 
sách là không phù hợp quy định - 
Không đủ cơ sở để xét cấp chứng chỉ

III
Không 

Đạt

91 Trần Văn Đạo 18/02/1991 142534752 6/15/2015 CA Hải Dương Việt Nam
thôn Cổ Pháp, xã Cộng 
Hòa, Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương

Trường Đại 
học Xây dựng 

Chính quy
Kiến trúc sư - 

Quy hoạch 
vùng và đô thị

Thiết kế xây dựng công trình
Chuyên môn được đào tạo không phù 
hợp quy định Khoản 3 Điều 2 Thông 
tư 08/2018/TT-BXD

III
Không 

Đạt

92 Võ Dũng 20/02/1990 221214254 06/01/2006 CA Phú Yên Việt Nam
thôn Long Mỹ, Xuân 
Long, Đồng Xuân, Phú 
Yên

Trường Đại 
học Kiến trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì thiết kế khi không có 
chứng chỉ hành nghề là không phù hợp

II
Không 

đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì thiết kế khi không có 
chứng chỉ hành nghề là không phù hợp

II
Không 

đạt

93 Nguyễn Đức Phong 22/12/1990 225950399 14/02/2019
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

25/30 Hà Thanh, Vạn 
Thắng, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Công 
nghệ TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư xây 

dựng
Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân tham gia thiết 
kế công trình khi chưa có bằng đại học 
là không phù hợp quy định

II
Không 

Đạt

94 Hồ Đắc Bình 27/10/1985 225211982 02/10/2015
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Trường Lạc, Diên Lạc, 
Diên Khánh, Khánh 
Hòa

Trường Đại 
học Giao 
thông vận tải 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì giám sát khi không có 
chứng chỉ hành nghề là không phù hợp 
quy định (Hạ tầng kỹ thuật)

II
Không 

Đạt

Thiết kế xây dựng công trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì thiết kế khi không có 
chứng chỉ hành nghề là không phù hợp 
quy định (Hạ tầng kỹ thuật)

II
Không 

Đạt

95 Lại Ngọc Kha 01/11/1982 225596570 13/11/2013
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

Tổ 3, Vĩnh Điềm 
Trung, Vĩnh Hiệp, 
thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

Trường Đại 
học Thủy Lợi

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Kỹ 
thuật công 

trình xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chỉ huy trưởng khi chưa có chứng 
chỉ hành nghề là không phù hợp

III
Không 

Đạt

96 Lê Công Hiếu 26/9/1983 225231851 17/8/2016
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

Tổ Dinh Thành 2, thị 
trấn Diên Khánh, 
huyện Diên Khánh,tỉnh 
Khánh Hòa 

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Chính quy
Kỹ sư cầu 

đường
Khảo sát xây dựng

Cá nhân không tham gia khảo sát theo 
quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 
100/2018/NĐ-CP

III
Không 

Đạt

97 Dương Xuân Thiện 28/7/1982 225141893 19/9/2008
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Thái Thông, Vĩnh 
Thái, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Giao 
thông vận tải 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư xây 
dựng cầu 
đường

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân không tham gia công việc liên 
quan đến Giám sát theo quy định tại 
Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP

III
Không 

Đạt



Định giá xây dựng
Cá nhân không tham gia công việc liên 
quan đến định giá theo quy định tại 
Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP

III
Không 

Đạt

Khảo sát xây dựng
Cá nhân không tham gia khảo sát theo 
quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 
100/2018/NĐ-CP

III
Không 

Đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Cá nhân không tham gia công việc liên 
quan đến thiết kế theo quy định tại 
Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP

III
Không 

Đạt

98 Nguyễn Khải Đồng 02/01/1977 225050164 05/01/2010
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
133/1 Điện Biên Phủ, 
phường Cam Lợi, Cam 
Ranh, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Mở 
TP.HCM

Từ xa
Kỹ sư Công 
nghệ kỹ thuật 
xây dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chủ trì khi không có chứng chỉ 
hành nghề là không phù hợp (Hạ tầng 
kỹ thuật)

III
Không 

đạt

99 Nguyễn Thái Dũng 15/5/1988 225329993 22/5/2010
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

Vạn Phước, Vạn Ninh, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 
xây dựng 

Thiết kế xây dựng công trình
Thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực 
thiết kế dân dụng 1 năm, công nghiệp 
1 năm không đủ 02 năm theo quy định

III
Không 

đạt

100 Lê Quốc Tuấn 12/8/1986 225427731 11/1/2006
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Vạn Khánh, Vạn Ninh, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Thời gian kinh nghiệm trong lĩnh vực 
thiết kế dân dụng 1 năm, công nghiệp 
1 năm không đủ 02 năm theo quy định

III
Không 

Đạt

101 Trương Đình Trọng Đạt 02/12/1982 211696069 07/8/1982 CA Bình Định Việt Nam
xã Nhơn Mỹ, thị xã An 
Nhơn, tỉnh Bình Định

Trường Đại 
học Bách 
Khoa - Đại 
học Đà Nẵng

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư xây 
dựng 

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Tổng thời gian kinh nghiệm trong lĩnh 
vực hạ tầng không đủ 02 năm kinh 
nghiệm theo quy định

III
Không 

Đạt

102 Phạm Thị Thu Hà 14/11/1983 225596572 13/11/2013
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

Tổ 3, Vĩnh Điềm 
Trung, Vĩnh Hiệp, 
thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

Trường Đại 
học Thủy Lợi

Tại chức Kỹ sư thủy lợi
Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện thời gian kinh nghiệm 
của cá nhân là 01 năm (2017) và 
chuyên ngành đào tạo không liên quan 
lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ - không 
đủ điều kiện theo quy định.

III
Không 

đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Tổng thời gian kinh nghiệm của cá 
nhân chưa đủ 02 năm (07/6/2018- 
tháng 11/2019)

III
Không 

đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Tổng thời gian kinh nghiệm của cá 
nhân chưa đủ 02 năm (07/6/2018- 
tháng 11/2019)

III
Không 

đạt

104 Bùi Văn Đăng 22/7/1992 036092004849 28/8/2017

Cục Cảnh sát 
ĐKQL cư trú 
và DLQG về 
dân cư

Việt Nam
Tổ 14 Ngọc Thảo, 
Ngọc Hiệp, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Giao 
thông vận tải 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Chính quy

Kỹ sư xây 
dựng công 
trình giao 
thông

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chỉ huy trưởng khi chưa có chứng 
chỉ hành nghề là không phù hợp

III
Không 

đạt

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện cá nhân đảm nhận chức 
danh chỉ huy trưởng khi chưa có chứng 
chỉ hành nghề là không phù hợp và 
tổng thời gian giám sát không đủ 02 
năm theo quy định

III
Không 

đạt

Việt Nam
Hòn Nghê 2, Vĩnh 
Ngọc, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư xây 

dựng
103 Huỳnh Thanh Sang 5/19/1987 225318811 10/21/2015

CA Khánh 
Hòa



Thiết kế xây dựng công trình
Hồ sơ thể hiện tổng thời gian kinh 
nghiệm của cá nhân chưa đủ 02 năm 
theo quy định (01/6/2018-01/9/2018)

III
Không 

đạt

105 Nguyễn Văn Hải 18/8/1993 225551176 25/01/2010
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Đội 2 thôn Nam, xã 
Ninh Tân, Ninh Hòa, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Nha 
Trang

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Tổng thời gian kinh nghiệm chưa đủ 
02 năm (tháng 11/2017 và tháng 
5/2019)

III
Không 

đạt

106 Hà Minh Hân 12/2/1993 225561600 13/5/2016
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

26 Nguyễn Văn Bảy, 
Phước Long, Nha 
Trang, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Giao 
thông vận tải 
thành phố Hồ 
Chí Minh

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kinh tế 
xây dựng

Định giá xây dựng
Hồ sơ thể hiện cá nhân chưa đảm nhận 
chức danh chủ trì công việc liên quan 
đến định giá theo quy định

II
Không 

đạt

107 Lưu Trung Dũng 07/02/1992 225531558 24/6/2019
CA Khánh 
Hòa

Việt Nam
Diên Tân, Diên Khánh, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Bách 
Khoa 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư xây 
dựng

Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Hồ sơ thể hiện tổng thời gian kinh 
nghiệm của cá nhân chưa đủ 02 năm 
theo quy định (01/8/2018-31/12/2019)

III
Không 

đạt

Thiết kế xây dựng công trình
Hồ sơ thể hiện tổng thời gian kinh 
nghiệm của cá nhân chưa đủ 02 năm 
theo quy định (01/8/2018-31/12/2019)

III
Không 

đạt

108 Lý Vũ Huy Tâm 20/12/1986 221145019 29/3/2019 CA Phú Yên Việt Nam

115 Nguyễn Công 
Trứ, phường 4, 
thành phố Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên

Trường Đại 
học Kiến 
trúc thành 
phố Hồ Chí 
Minh

Chính quy
Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Hồ so thể hiện tổng thời gian kinh 
nghiệm của cá nhân là 06 tháng chưa 
đủ 02 năm theo quy định.

III
Không 

đạt

109 Đặng Đình Trung 08/01/1991 241293874 03/11/2018 CA ĐakLak Việt Nam
K22 Phạm Văn Đồng, 
TP Buôn Mê Thuột, 
ĐakLak

Trường Đại 
học Bách 
Khoa Đà 

Nẵng

Chính quy
Kiến trúc sư - 

Kiến trúc
Thiết kế quy hoạch xây dựng

Hồ sơ thể hiện cá nhân chưa tham gia 
thiết kế đủ đồ án quy hoạch do cấp 
tỉnh phê duyệt

III
Không 

đạt

110 Võ Thị Ngọc Thúy 15/11/1972 220801218 11/01/2011
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

135/10 Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phước 
Hòa, Nha Trang, 
Khánh Hòa

Trường Đại 
học Thương 
mại

Tại chức
Cử nhân Kế 

toán
Định giá xây dựng

Hồ sơ thể hiện chuyên ngành đào tạo 
không liên quan lĩnh vục xây dựng 
theo quy định

II
Không 

đạt

111 Nguyễn Văn Hiệp 5/12/1983 225938451 13/01/2018
CA Khánh 

Hòa
Việt Nam

Căn hộ 536 - CT6B 
Chung cư Vĩnh Điềm 
Trung, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Trường Đại 
học Kiến trúc 
TP.HCM

Chính quy
Kỹ sư xây 

dựng
Giám sát thi công xây dựng công 
trình

Cá nhân chưa đảm nhận chức danh 
giám sát trường, chỉ huy trưởng (chỉ 
huy trưởng khi không có chứng chỉ 
hành nghề là không phù hợp) theo quy 
định

II
Không 

đạt

112 Phan Ngọc Trí 12/02/1975 225046051 20/3/2019
CA Khánh 

Hòa 
Việt Nam

TDP Hòa Do 6A, Cam 
Phúc Bắc, thành phố 
Cam Ranh, Khánh Hòa

Trường Đại 
học Kiến trúc 
Hà Nội

Tại chức
Kỹ sư Kỹ 
thuật xây 
dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Hợp đồng kinh tế thực hiện quản lý dự 
án với các đơn vị sử dụng vốn ngân 
sách khi tổ chức không có chứng chỉ là 
không phù hợp quy định

III
Không 

đạt


